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       UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TỈNH QUẢNG NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





      Số  4013 /TTr-UBND
               Tam Kỳ, ngày 13  tháng12 năm 2007.

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh mức phụ cấp cho cán bộ 

không chuyên trách cấp xã, cán bộ ở thôn, tổ dân phố. 


Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện Nghị quyết số 25/2004/NQ-HĐND ngày 15/12/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh, ngày 18/3/2005 Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 18/2005/QĐ-UB về việc ban hành Quy định về số lượng và mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cụ thể: Cán bộ không chuyên trách cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 70% mức lương của Trưởng các đoàn thể cấp xã theo bậc 1 tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ (tương đương với hệ số 1,22. Mức phụ cấp được hưởng: 355.000đ/tháng). Cán bộ ở thôn, tổ dân phố: Bí thư Chi bộ được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 30% mức lương của Bí thư Đảng uỷ xã theo bậc 1 tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ (tương đương với hệ số 0,70. Mức phụ cấp được hưởng: 204.000đ/tháng); Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố: được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 30% mức lương của Chủ tịch UBND cấp xã theo bậc 1 tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ (tương đương với hệ số 0,64. Mức phụ cấp được hưởng: 187.000đ/tháng); Phó Trưởng thôn (hoặc Tổ phó Tổ dân phố) là Công an viên, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Thôn đội trưởng, Tổ đội trưởng: được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 30% mức lương của Phó Chủ tịch UBND cấp xã theo bậc 1 tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ (tương đương với hệ số 0,58. Mức phụ cấp được hưởng: 170.000đ/tháng). 

Đồng thời tại Quyết định số 18/2005/QĐ-UB có quy định khi nhà nước điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu thì mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ ở thôn, tổ dân phố được điều chỉnh tăng tương ứng; với quy định nêu trên đã thể hiện sự quan tâm của tỉnh về xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ cơ sở, từng bước ổn định và nâng cao năng lực quản lý để đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Tuy nhiên, sau hơn một năm thực hiện Quyết định số 18/2005/QĐ-UB và mức lương tối thiểu được điều chỉnh tăng lên 450.000đ (quy định tại Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ) thì vượt quá khả năng cân đối của ngân sách tỉnh.

Để điều chỉnh mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách tỉnh; theo đề nghị của liên ngành Sở Tài chính và Sở Nội vụ, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND ngày 04/12/2006 về việc điều chỉnh mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố tại Quyết định số 18/2005/QĐ-UB ngày 18/3/2005 của UBND tỉnh, bằng các mức cụ thể là: Cán bộ không chuyên trách cấp xã được hưởng phụ cấp là 430.000 đồng/người/tháng. Cán bộ ở thôn, tổ dân phố: Bí thư chi bộ được hưởng phụ cấp là 250.000 đồng/người/tháng; Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố được hưởng phụ cấp là 230.000đồng/người/tháng; Phó Trưởng thôn (hoặc Tổ phó Tổ dân phố) là Công an viên, Trưởng ban công tác Mặt trận, Thôn đội trưởng, Tổ đội trưởng được hưởng phụ cấp là 210.000 đồng/người/tháng.

Mặc dù đã được điều chỉnh tăng mức phụ cấp hằng tháng nhưng vẫn thấp hơn mức lương tối thiểu chung do nhà nước quy định đồng thời không được tham gia đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế nên phần lớn đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã không yên tâm công tác, tinh thần, trách nhiệm và sự gắn bó với phong trào của địa phương còn hạn chế... trong khi đó cán bộ không chuyên trách cấp xã là nguồn bổ sung cho cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã;

Từ tình hình trên, qua tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh thì vấn đề này được cử tri kiến nghị nhiều lần, đồng thời UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng đã có đề nghị đối với việc tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố. Để giải quyết vấn đề này, đồng thời có xem xét đến mức hỗ trợ đối với nhân viên thú y cấp xã theo chủ trương của Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã; cán bộ thôn, tổ dân phố kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008. Mức đề nghị tăng, xin đề xuất theo 2 phương án như sau:

* Phương án 1:

- Đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã được hưởng phụ cấp là: 1,0 x 540.000đ = 540.000đồng/người/tháng. (Bằng hệ số 1,0 so với mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định kể từ 01.01.2008).

- Đối với cán bộ ở thôn, tổ dân phố:

+ Bí thư chi bộ được hưởng phụ cấp là: 310.000 đồng/người/tháng (tương đương hệ số 0,57 so với mức lương tối thiểu).

+ Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố được hưởng phụ cấp là: 280.000 đồng/người/tháng (tương đương hệ số 0,52 so với mức lương tối thiểu).

+ Phó Trưởng thôn (hoặc Tổ phó Tổ dân phố) là Công an viên, Trưởng ban công tác Mặt trận, Thôn đội trưởng, Tổ đội trưởng được hưởng phụ cấp là: 250.000 đồng/người/tháng (tương đương hệ số 0,47 so với mức lương tối thiểu).

Theo phương án này, dự kiến kinh phí mỗi năm ngân sách tỉnh chi cho cán bộ không chuyên trách cấp xã; cán bộ thôn, tổ dân phố là: 56.038.560.000đ (Năm mươi sáu tỷ, không trăm ba mươi tám triệu, năm trăm sáu chục ngàn đồng y), (có phụ lục số 1 kèm theo); 

* Phương án 2 (thực hiện theo Nghị quyết số 25/2004/NQ-HĐND ngày 15/12/2004 của HĐND tỉnh và Quyết định số 18/2005/QĐ-UB ngày 18/2/2005 của UBND tỉnh):
- Đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã được hưởng phụ cấp là: 1,22 x 540.000đ = 658.800đồng/người/tháng (làm tròn số là: 660.000đồng/người/tháng). 
- Đối với cán bộ ở thôn, tổ dân phố:

+ Bí thư chi bộ được hưởng phụ cấp là: 0,7 x 540.000đ = 378.000đồng/người/tháng (làm tròn số là: 380.000 đồng/người/tháng).

+ Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố được hưởng phụ cấp là: 0,64 x 540.000đ = 345.600đồng/người/tháng (làm tròn số là: 350.000 đồng/người/tháng).

+ Phó Trưởng thôn (hoặc Tổ phó Tổ dân phố) là Công an viên, Trưởng ban công tác Mặt trận, Thôn đội trưởng, Tổ đội trưởng được hưởng phụ cấp là: 0,58 x 540.000đồng/người/tháng = 313.200đồng/người/tháng (làm tròn số là: 310.000 đồng/người/tháng).

Theo phương án này, dự kiến kinh phí mỗi năm ngân sách tỉnh chi cho cán bộ không chuyên trách cấp xã; cán bộ thôn, tổ dân phố là: 68.939.040.000đ (Sáu mươi tám tỷ, chín trăm ba mươi chín triệu, không trăm bốn chục ngàn đồng y), (có phụ lục số 2 kèm theo); 

Sau khi xem xét hai phương án đề xuất việc điều chỉnh tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã; cán bộ ở thôn, tổ dân phố nêu trên và tổng mức kinh phí thực hiện của từng phương án, để phù hợp với khả năng ngân sách của tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét chọn phương án 1 để thực hiện.

Riêng việc đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, đề nghị giao cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố sử dụng nguồn ngân sách cấp huyện đóng 17% BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước cho cán bộ không chuyên trách cấp xã (với mức phụ cấp theo phương án 1); cá nhân tự đóng 6% để đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã yên tâm công tác lâu dài tại xã, phường, thị trấn./.

Nơi nhận:                                                          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Như trên;                                                                    KT/CHỦ TỊCH                    

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;                                          PHÓ CHỦ TỊCH

- CT, các PCT.UBND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;                                                      ( Đã ký)              

- Sở Nội vụ;                                                                Lê Minh Ánh

- Sở Tài chính;

- Lưu VT.UBND,NC.
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